
Trường THPT Hùng Vương

Học kỳ: I

Năm học: 2022 - 2023

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Hóa học Tin học Sinh học Lịch sử Thể dục Anh văn Anh văn GDQP Ngữ văn Lịch sử Vật lý Vật lý Toán Tin học Vật lý Toán Công nghệ GDKTPL Hóa học Sinh học Lịch sử Ngữ văn Toán Toán

3 Lịch sử Ngữ văn Toán Vật lý Địa lý Anh văn GDQP Công nghệ Ngữ văn Vật lý Toán Tin học Toán Công nghệ Hóa học Thể dục Lịch sử Sinh học Lịch sử Hóa học Hóa học Ngữ văn Toán Toán

4 Vật lý Vật lý Anh văn Công nghệ Toán Toán Hóa học Hóa học Toán GDQP Hóa học Ngữ văn Anh văn Vật lý Ngữ văn Anh văn Tin học Lịch sử Toán Lịch sử Hóa học Địa lý GDKTPL Anh văn

5 Toán Vật lý Anh văn Địa lý Công nghệ Toán Lịch sử Hóa học Toán Hóa học Hóa học Ngữ văn Anh văn Hóa học Ngữ văn Anh văn Tin học Vật lý Toán Tin học Vật lý Hóa học Công nghệ Anh văn

1 Anh văn Toán Toán Toán Thể dục Anh văn Toán Toán Toán Anh văn Ngữ văn Thể dục Hóa học Lịch sử Anh văn Ngữ văn GDKTPL Ngữ văn GDQP Toán Anh văn Công nghệ Toán Hóa học

2 Anh văn Toán Toán Lịch sử GDQP Anh văn Toán Toán GDQP Anh văn Ngữ văn GDKTPL Hóa học Ngữ văn Anh văn Ngữ văn Ngữ văn Toán Công nghệ Toán Anh văn Hóa học Toán Tin học

3 Thể dục Ngữ văn Hóa học Anh văn Vật lý Lịch sử GDKTPL Công nghệ Sinh học Toán GDQP Toán Thể dục Ngữ văn Thể dục Toán Ngữ văn Toán Lịch sử Anh văn Ngữ văn Vật lý Anh văn Toán

4
Hướng 

nghiệp
Tin học Thể dục Ngữ văn GDKTPL Công nghệ Ngữ văn

Hướng 

nghiệp
Anh văn Thể dục Anh văn Sinh học Toán Anh văn Toán Vật lý Hóa học Lịch sử Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lý Ngữ văn

5 Vật lý
Hướng 

nghiệp
Sinh học GDKTPL Ngữ văn Ngữ văn

Hướng 

nghiệp
Anh văn Anh văn Hóa học Anh văn Hóa học Toán Anh văn Toán Hóa học Hóa học Tin học Vật lý Ngữ văn Địa lý Tin học Vật lý Ngữ văn

1 Tin học Thể dục GDQP Anh văn GDKTPL Toán Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Toán Ngữ văn Nghề GDQP Sinh học Lịch sử Toán Anh văn Ngữ văn Thể dục Anh văn Tin học Anh văn Toán Toán

2 Tin học GDKTPL Thể dục Anh văn Địa lý Địa lý Toán Ngữ văn Toán Toán Ngữ văn Thể dục Ngữ văn Nghề GDQP Toán Anh văn Ngữ văn Toán Anh văn Tin học Anh văn Lịch sử Toán

3 Ngữ văn GDQP Sinh học Công nghệ Lịch sử Vật lý Toán Anh văn Toán GDKTPL Nghề Toán Ngữ văn Toán Toán Lịch sử Toán GDQP Toán Thể dục Anh văn Vật lý Ngữ văn Sinh học

4 GDKTPL Lịch sử Địa lý Lịch sử Anh văn Vật lý Công nghệ Thể dục Vật lý Ngữ văn Toán Anh văn Vật lý Hóa học Anh văn Ngữ văn Sinh học Anh văn Ngữ văn Địa lý Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn

5 Vật lý Anh văn Lịch sử Ngữ văn Anh văn GDKTPL Công nghệ Toán Ngữ văn Vật lý Toán Anh văn Vật lý Hóa học Anh văn Ngữ văn Địa lý Anh văn Ngữ văn Vật lý Toán Toán Địa lý Ngữ văn

1 Thể dục Hóa học Hóa học Toán Anh văn GDKTPL Địa lý Toán Vật lý Ngữ văn Lịch sử Ngữ văn Anh văn GDQP Thể dục Nghề Vật lý Toán GDKTPL Sinh học Toán Anh văn Tin học Công nghệ

2 GDQP Hóa học Hóa học Toán Anh văn Công nghệ GDKTPL Địa lý Thể dục Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Anh văn Ngữ văn Hóa học Công nghệ Toán Toán Sinh học GDKTPL GDQP Anh văn Tin học Lịch sử

3 Anh văn Thể dục Lịch sử Thể dục Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn Anh văn Lịch sử Nghề Tin học Toán Địa lý GDKTPL Hóa học Toán Toán Ngữ văn Sinh học Toán Vật lý GDQP Anh văn Địa lý

4 Hóa học GDKTPL Tin học Anh văn Lịch sử Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Nghề Địa lý Thể dục Lịch sử Nghề Toán Toán Hóa học Thể dục Sinh học Anh văn Vật lý Công nghệ Lịch sử Ngữ văn Hóa học

5 Hóa học Lịch sử Tin học Anh văn Ngữ văn Lịch sử Hóa học Hóa học Công nghệ Ngữ văn GDKTPL Địa lý Tin học Toán Toán Hóa học Anh văn Tin học Anh văn Công nghệ Sinh học Tin học Ngữ văn Sinh học

1 Lịch sử Anh văn Toán GDQP Anh văn Địa lý Thể dục GDKTPL Hóa học Anh văn Toán Anh văn Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Địa lý Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Toán Toán Thể dục GDQP Anh văn

2 GDKTPL Anh văn Sinh học Thể dục Lịch sử Ngữ văn Thể dục Địa lý Hóa học Anh văn Toán Anh văn Ngữ văn Địa lý Nghề GDKTPL Ngữ văn Anh văn Ngữ văn Toán Toán Sinh học Thể dục GDQP

3 Hóa học Vật lý Ngữ văn Toán Toán Thể dục Địa lý GDKTPL Địa lý Toán Thể dục GDQP Sinh học Thể dục Ngữ văn Anh văn Anh văn Hóa học Hóa học Ngữ văn Sinh học Toán Lịch sử GDKTPL

4 Toán Hóa học Ngữ văn
Hướng 

nghiệp
Toán

Hướng 

nghiệp
Anh văn Ngữ văn GDKTPL Toán Địa lý Toán Thể dục Thể dục Ngữ văn Anh văn Lịch sử Hóa học Anh văn Ngữ văn Ngữ văn Toán Anh văn Vật lý

5 Toán Ngữ văn
Hướng 

nghiệp
GDKTPL

Hướng 

nghiệp
Anh văn Anh văn Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Hóa học Toán Hóa học Toán Địa lý Sinh học Vật lý Toán Anh văn Tin học Ngữ văn Lịch sử Anh văn Vật lý

1 Hóa học Toán Địa lý Ngữ văn Ngữ văn GDQP Địa lý Lịch sử Tin học Sinh học Anh văn Hóa học Lịch sử Anh văn Vật lý Vật lý Toán Thể dục Tin học GDQP GDKTPL Ngữ văn Sinh học Lịch sử

2 Toán Toán Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Thể dục Hóa học Địa lý Anh văn Tin học Anh văn Hóa học GDKTPL Anh văn Công nghệ Thể dục Toán Địa lý Tin học Lịch sử Lịch sử Ngữ văn Sinh học Thể dục

3 Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Địa lý Vật lý Lịch sử Hóa học Lịch sử Anh văn Thể dục Sinh học Công nghệ Toán Toán Tin học GDQP Sinh học Công nghệ Địa lý Anh văn Thể dục GDKTPL Hóa học Anh văn

4 Ngữ văn Hóa học Anh văn Vật lý Toán Toán Lịch sử Thể dục Thể dục Công nghệ Vật lý Vật lý Công nghệ Vật lý GDKTPL Tin học GDQP Anh văn Toán Hóa học Anh văn Sinh học Hóa học Tin học

5 Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt Sinh hoạt

THỜI KHÓA BIỂU LỚP - BUỔI SÁNG

Áp dụng từ ngày: 19/9/2022 (Tuần 03)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

TL. HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Ngọc Trâm

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7



Trường THPT Hùng Vương

Học kỳ: I

Năm học: 2022 - 2023

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10A6 10A7 10A8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

1 Toán Vật lý Toán Ngữ văn Anh văn Toán Anh văn Ngữ văn Nghề Toán Nghề Anh văn Ngữ văn Ngữ văn Nghề Toán Hóa học Anh văn Sinh học Anh văn Ngữ văn Lịch sử Anh văn GDKTPL

2 Toán Vật lý Toán Ngữ văn Anh văn Toán Anh văn Ngữ văn Nghề Toán Nghề Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Nghề Toán Hóa học Anh văn Toán Sinh học Ngữ văn Lịch sử Anh văn GDKTPL

3 Vật lý Toán Anh văn Toán Toán Tin học Toán Anh văn Hóa học Anh văn Anh văn Toán Toán Hóa học Ngữ văn Nghề Vật lý Sinh học Toán Toán Anh văn Anh văn Ngữ văn Ngữ văn

4 Vật lý Toán Anh văn Toán Toán Tin học Toán Anh văn Hóa học Anh văn Ngữ văn Toán Vật lý Vật lý Ngữ văn Nghề Vật lý Sinh học Anh văn Ngữ văn Anh văn Ngữ văn Toán Toán

5

1 Ngữ văn Anh văn Anh văn Tin học Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Anh văn Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn Nghề Vật lý Vật lý Hóa học Anh văn Ngữ văn Anh văn Toán GDKTPL Toán Toán Anh văn

2 Ngữ văn Anh văn Anh văn Tin học Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Anh văn Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn Nghề Toán Vật lý Hóa học Anh văn Ngữ văn Anh văn Toán GDKTPL Toán Toán Anh văn

3 Anh văn Toán Toán Vật lý Ngữ văn Vật lý Anh văn Toán Toán Nghề Vật lý Nghề Anh văn Anh văn Hóa học Anh văn Toán Vật lý Ngữ văn Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán

4 Anh văn Toán Toán Vật lý Ngữ văn Vật lý Anh văn Toán Anh văn Nghề Vật lý Nghề Hóa học Hóa học Hóa học Toán Toán Vật lý Toán Hóa học Địa lý Ngữ văn Lịch sử Toán

5

1 Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Tin học Anh văn Toán Tin học Anh văn Anh văn Anh văn Hóa học Vật lý Nghề Toán Vật lý Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Anh văn Lịch sử Anh văn Ngữ văn Địa lý

2 Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Tin học Anh văn Toán Tin học Anh văn Toán Anh văn Toán Anh văn Nghề Toán Vật lý Toán Hóa học Ngữ văn Anh văn Lịch sử Anh văn Ngữ văn Địa lý

3 Anh văn Anh văn Hóa học Anh văn Toán Toán Tin học Toán Ngữ văn Ngữ văn Ngữ văn Vật lý Anh văn Toán Anh văn Ngữ văn Sinh học Toán Vật lý Vật lý Toán Địa lý Địa lý Lịch sử

4 Anh văn Anh văn Hóa học Anh văn Toán Toán Tin học Toán Ngữ văn Ngữ văn Toán Vật lý Hóa học Toán Anh văn Ngữ văn Sinh học Toán Vật lý Vật lý Ngữ văn Địa lý Địa lý Lịch sử

5

1

2

3

4

5

1 Toán Vật lý Hóa học Anh văn Toán Anh văn Anh văn Anh văn Anh văn Thể dục Sinh học Ngữ văn Toán GDKTPL Thể dục Ngữ văn

2 Toán Vật lý Hóa học Anh văn Toán Anh văn Toán Anh văn Thể dục Anh văn Thể dục Ngữ văn Toán GDKTPL Anh văn Ngữ văn

3 Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Sinh học Thể dục Toán GDKTPL Thể dục

4 Ngữ văn Toán Hóa học Thể dục Anh văn Thể dục GDKTPL Anh văn

5

1

2

3

4

5

TL. HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Ngọc Trâm

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

THỜI KHÓA BIỂU LỚP - BUỔI CHIỀU

Áp dụng từ ngày: 19/9/2022 (Tuần 03)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4
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